
・Thông tin này dựa trên dữ liệu do thành phố nắm giữ và có thể chưa được cập nhật mới nhất.

・Vui lòng liên hệ từng cửa hàng để biết chi tiết về việc cộng điểm, cách xuất trình điểm, v.v.

➀
Al Plaza Hikone

アル・プラザ彦根

Daito-cho 2-28

大東町2-28

Ngày

hoạt động

Trong thời

gian

hoạt động
〇 〇 Khay đựng

thực phẩm

②
Beisia Hikone-ten

ベイシア彦根店

Baba 2-chome 1-1

馬場二丁目1-1

Ngày

hoạt động

Trong thời

gian

hoạt động
〇 〇 〇

Khay đựng

thực phẩm,

Lon nhôm,

Lon thép

③
Cainz home Hikone-ten

カインズホーム彦根店

Baba 2-chome 1-1

馬場二丁目1-1
Trừ ngày 1/1 9:30~20:00 〇 〇 〇 〇 〇

④
Drug Yutaka Hikone-ten

ドラッグユタカ彦根店

Baba 1-chome 7-2

馬場一丁目7-2

Trừ 3 ngày

đầu năm mới
9:00~19:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑤
The Big Extra Hikone-ten

ザ・ビッグエクストラ彦根店

Furusawa-cho 255-1

古沢町255-1
365 ngày 9:00~22:00 〇 〇

Khay đựng

thực phẩm,

Lon nhôm

⑥
Aeon town Hikone

イオンタウン彦根

Furusawa-cho 255-1

古沢町255-1
365 ngày 9:00~17:00 〇 〇 〇 〇 〇

⑦
Heiwado Hikone Ginza-ten

平和堂彦根銀座店

Ginza-cho 6-10

銀座町6-10

Ngày

hoạt động
9:00~20:00 〇 〇 Khay đựng

thực phẩm

⑧
Futabaya Hikone higashi-ten

フタバヤ彦根東店

Nishi no nami-cho

264-1

西沼波町264-1

Ngày hoạt

động (trừ cuối

năm đầu năm)

9:30~19:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Khay đựng

thực phẩm,

Lon nhôm

⑨
Friend Mart Hikone Jizo-ten

フレンドマート彦根地蔵店

Jizo-cho 180

地蔵町180

Ngày

hoạt động
※２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 Khay đựng

thực phẩm

⑩
Friend Mart Oyabu-ten

フレンドマート大藪店

Nagasone Minami-

cho 428

長曽根南町428

Ngày

hoạt động
9:30~21:00 〇 〇 Khay đựng

thực phẩm

⑪
Pariya Sanpedeck P Mart

パリヤサンペデックＰマート

Nagasone Minami-

cho 472-2

長曽根南町472-2

Ngày

hoạt động

Trong thời

gian

hoạt động

〇
(chỉ dành cho

lon nhôm)

〇 〇

Khay đựng thực

phẩm,

Lon nhôm,

Lon thép,

Dầu ăn thải

⑫
Valor Minami Hikone-ten

バロー南彦根店

Nose-cho 170

野瀬町170

Ngày

hoạt động

Trong thời

gian

hoạt động
〇 〇 Khay đựng

thực phẩm

⑬

Drug Yutaka Hikone Minami-

ten

ドラッグユタカ彦根南店

Nose-cho 154-1

野瀬町154-1

Trừ 3 ngày

đầu năm mới
9:00~19:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑭

Friend Mart Hikone

Koizumicho-ten

フレンドマート彦根小泉店

Koizumi-cho 701

小泉町701

Ngày

hoạt động
9:30~21:45 〇 〇 Khay đựng

thực phẩm

⑮
Viva city Heiwado

ビバシティ平和堂

Takegahana-cho 43-1

竹ヶ鼻町43-1

Ngày

hoạt động
※１ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Khay đựng

thực phẩm,

Lon nhôm,

Lon thép

⑯
Futabaya Hikone-ten

フタバヤ彦根店

Takamiya-cho 1686

高宮町1686

Ngày

hoạt động
9:00~19:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Khay đựng

thực phẩm,

Lon nhôm

⑰

Drug Yutaka Hikone

Takamiya-ten

ドラッグユタカ彦根高宮店

Takamiya-cho 1558

高宮町1558

Trừ 3 ngày

đầu năm mới
9:00~19:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑱
Heiwado Hinatsu-ten

平和堂日夏店

Hinatsu-cho 3703-1

日夏町3703-1

Ngày

hoạt động
※１ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 Khay đựng

thực phẩm

⑲
Friend Mart Inae-ten

フレンドマート稲枝店

Norada-cho 300-1

野良田町300-1

Ngày

hoạt động
※２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 Khay đựng

thực phẩm

　※１：Trong thời gian hoạt động（Báo, tạp chí, giấy vụn nhận thu gom đến 19h）

　※２：Trong thời gian hoạt động（Báo, tạp chí, giấy vụn nhận thu gom đến 20h）

Tên cửa hàng Khác

Hộp giấyBìa cartonGiấy vụnTạp chíBáo

Tích

điểm

Thời gian

thu gom

Ngày thu

gom
Địa chỉ

Chai nhựa

Danh sách cửa hàng thực hiện thu gom rác tái chế



※Thu gom rác tái chế tại địa phương: Do tổ dân phố, hội thiếu nhi, hội người cao tuổi, hội phụ huynh và giáo viên (PTA) tổ

chức.

※Thu gom của thành phố: Khi khu vực không thu gom giấy cũ, v.v., hoặc thu gom quá ít, thành phố sẽ thu gom định kỳ theo

yêu cầu của tổ dân phố.

【Cửa hàng thu gom】

　Trong thành phố có các cửa hàng thu gom giấy cũ như bìa carton bằng thùng chuyên dụng để tái chế.

　
【Lợi điểm của việc thu gom tại cửa hàng】

　・Ngoài những ngày thường, cũng có thể mang đến vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ trong thời gian thu gom.

　・Một số cửa hàng cho đổi lượng rác tái chế mang đến thành điểm thưởng để sử dụng tại cửa hàng.

☆Bạn cũng có thể đem rác tái chế đến điểm thu gom của khu phố hoặc theo lịch thu gom của thành phố. Vui lòng hỏi tổ dân

phố để biết có thực hiện hay không.

〈Hãy sử dụng dịch vụ thu gom giấy cũ, v.v.,
tại cửa hàng

Bản đồ các cửa hàng thực hiện thu gom rác tái chế

※Vui lòng xem danh sách các cửa hàng thực hiện thu gom rác tái chế ở mặt sau.

【Nơi liên hệ】

Tòa thì chính Hikone Phòng công dân và môi trường Ban môi trường sống

TEL：0749-30-6116 FAX：0749-27-0395


